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A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3

TỔNG CHI 36.740             -   36.740 112.213 12.772 99.441 305,42 270,66

Trong đó :

1 Chi sự nghiệp giáo dục 120             -   120 57.354 3.101 54.253 47.795,02           -   45.210,92

2 Chi ứng dụng chuyển giao công nghệ                 -               -                     -                  -                  -                  -                 -             -   -            

3 Chi sự nghiệp y tế 231             -   231 141                -   141 61,22           -   61,22

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 774             -   774 709 213 496 91,61           -   64,12

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 268             -   268 111                -   111 41,48           -   41,48

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 268             -   268 372             236 137 138,91           -   50,95

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 360             -   360 273                -   273 75,97           -   75,97

8 Chi các hoạt động kinh tế 4.386             -   4.386 8.799 7.750 1.050 200,60           -   23,93

9
Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, 

đoàn thể
24.975             -   24.975 29.904 500 29.404 119,73           -   

117,73

10 Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội 638             -   638 10.533 10.533 1.651,27 -       1.651,27

11 Chi khác 103             -   103 50                -   50 48,79           -   48,79

12 Chi quốc phòng 2.313             -   2.313 2.219        654,80 1.564 95,96           -   67,65

13 Chi an ninh và trật tự ATXH 1.891             -   1.891 1.549 319 1.230 81,93           -   65,08

14 Dự phòng ngân sách 414             -   414                -                  -                  -                 -             -   -            

15 Chi nộp trả ngân sách cấp trên                 -               -                     -   198                -   198               -             -   -            
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DỰ TOÁN NĂM 2025 ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ III/2025 SO SÁNH (%)
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PHƯỜNG ĐIỆN BÀN 

Biểu số 115/CK-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ III - NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày     /10/2025 của UBND phường Điện Bàn) 
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